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ABSTRACT: The paper introduces a database management 
program (digital database for management of dynamic factors, 
environment, satellite images, etc.) on Vietnamese waters in 
order to provide appropriate data and tools for managers and 
scientific researchers. The database consists of four function-
al groups in which there are eight datasets. The program is 
designed for easy installation and is compatible on windows 
operating system versions. Data is decentralized and easy to 
update quickly and simply. Output data as real data or as spa-
tial and temporal information in the form of spreadsheets and 
automatic digital maps. Based on historical statistical informa-
tion, the program will issue unusual warnings of updated data 
related to unusual signs of weather or climate change…

TÓM TẮT: Bài báo giới thiệu chương trình quản lý cơ sở dữ 
liệu (CSDL số phục vụ quản lý các yếu tố động lực, môi trường, 
ảnh vệ tinh…) trên vùng biển Việt Nam nhằm cung cấp dữ liệu 
và công cụ thích hợp cho các nhà quản lý và nghiên cứu khoa 
học. CSDL bao gồm bốn nhóm chức năng trong đó có tám bộ 
dữ liệu. Chương trình được thiết kế để cài đặt dễ dàng và tương 
thích trên các phiên bản hệ điều hành windows. Số liệu được 
phân quyền và dễ dàng cập nhật nhanh chóng, đơn giản. Kết 
xuất dữ liệu dạng số liệu thực hoặc dạng thông tin theo không 
gian và thời gian dưới dạng bảng tính và bản đồ số tự động. 
Dựa trên thông tin thống kê lịch sử, chương trình sẽ đưa ra các 
cảnh báo bất thường về dữ liệu cập nhật liên quan đến các dấu 
hiệu bất thường của thời tiết hoặc biến đổi khí hậu.

1. Mở đầu
Ngày nay, tin học hóa công tác quản 

lý trong các cơ quan nhà nước đã và đang 
được triển khai một cách toàn diện, và 
mang lại một hiệu quả to lớn, thiết thực 
trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Việc đưa công nghệ thông 
tin vào quản lý sẽ giúp giảm bớt gánh 
nặng về công việc đối với những người 
làm quản lý. Giảm thiểu cơ cấu bộ máy 
nhân lực, tăng năng suất và hiệu quả công 
việc, đồng thời đưa ra các quyết định kịp 
thời chính xác, tạo ra mối liên kết thường 
xuyên và thống nhất ở tất cả các cấp.

Đối với các ứng dụng về CSDL, do đặc 
thù không gian của nó, các thông tin về số liệu 
sẽ là đối tượng chính được tổ chức, quản lý 

và phân tích thông qua một công nghệ thích 
hợp nhất là phần mềm quản lý dữ liệu. Phần 
mềm quản lý CSDL là hệ quản trị CSDL bao 
gồm dữ liệu không gian và phi không gian 
có khả năng thu nhận, phân tích tổng hợp, 
sắp xếp các lớp thông tin có trong CSDL tạo 
ra các lớp thông tin mới theo mục đích của 
người sử dụng (Abraham Silberschatz et al, 
2011; Trần Văn Chung & Ngô Mạnh Tiến, 
2020). Đó là hệ thống thông tin kiểu mới, 
từ các thông tin dữ liệu và các thuộc tính 
lưu trữ có thể dễ dàng tạo ra các loại bản đồ 
động và báo cáo để cung cấp một cách nhìn 
hệ thống, cho phép nhà lãnh đạo thực hiện 
tốt hơn công việc lập kế hoạch và hỗ trợ quá 
trình đưa ra quyết định về các giải pháp về 
một vấn đề cần quan tâm.



21

Chương trình hệ thống CSDL số phục 
vụ quản lý các yếu tố động lực, môi trường, 
ảnh vệ tinh… trên vùng biển Việt Nam 
cũng được xây dựng với các mục đích như 
vừa nêu, một khi được ứng dụng nó phải 
đạt được yêu cầu sau:

Phục vụ tốt cho công tác quản lý các 
nguồn số liệu thu nhập được. Trợ giúp lãnh 
đạo, các nhà quản lý quy hoạch và người sử 
dụng để ra được các quyết định phù hợp.

Cập nhật bổ sung và điều chỉnh thông 
tin trong hệ thống đơn giản và thuận tiện.

Liên kết các mô-đun chương trình để 
mở rộng và phát triển hệ thống, xử lý phân 
tích tổng hợp thông tin trong hệ thống một 
cách nhanh chóng và tin cậy. Với những ưu 
điểm trong cách thể hiện và các hàm quan 
hệ giữa các thông tin thuộc tính gắn liền có 
tính hệ thống, có khả năng phân tích cao ta 
có thể tạo được một công cụ mạnh cho công 
tác hiển thị và phân tích thông tin. 

Là một hệ thống mở, dễ dàng xuất/
nhập theo cấu trúc của chương trình để 
trao đổi các nguồn thông tin đã có sẵn của 
hệ thống và đơn vị khác.

Đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo mật 
thông tin hệ thống.

Dữ liệu hải dương và môi trường vùng 
biển Việt Nam được xây dựng trên cơ sở kế 
thừa các điểm mạnh của phần mềm đã được 
nhóm tác giả xây dựng qua các thời kỳ (Ngô 
Mạnh Tiến và nnk, 2014; Ngô Mạnh Tiến & 
Trần Văn Chung, 2017; Ngô Mạnh Tiến và 
nnk, 2017; Ngô Mạnh Tiến và nnk, 2022), 
nâng cấp dần lên theo hướng quản trị dữ liệu 
kiểu GIS. Các thành phần khác nhau trong 
CSDL đều có thể sử dụng, cung cấp, và chia 
sẻ thông tin từ nguồn dữ liệu tổng hợp thông 
qua việc cập nhật thông tin bằng dạng bảng 
biểu vào chương trình CSDL này. 
2. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, 
yêu cầu kỹ thuật

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Mục tiêu xây dựng chương trình quản 

lý các thông tin, số liệu, dữ liệu về biển Việt 
Nam trên nền bản đồ số kết hợp với nguồn 

dữ liệu được lưu trữ theo dạng không gian 
và thời gian. Chương trình quản lý vùng 
số liệu từ kinh độ 99°E đến 130°E và vĩ độ 
từ 0°N đến 30°N (Trần Văn Chung và Ngô 
Mạnh Tiến, 2020).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương trình được thiết kế theo mô 

hình máy đơn chạy độc lập; Hệ thống được 
thiết kế theo phương pháp thiết kế hướng 
đối tượng đảm bảo cho việc dễ bảo trì, nâng 
cấp và quản lý. Để đáp ứng các yêu cầu đã 
nêu, nhóm tác giả đã sử dụng bộ công cụ 
miễn phí Microsoft Visual Studio Express 
2017 for Desktop của hãng Microsoft để 
thiết kế giao diện chương trình quản lý; 
Sử dụng ngôn ngữ Visual Basic for Dotnet 
(Dave Grundgeiger, 2002) để lập trình; triển 
khai giao tiếp máy tính trên nền Microsoft  
Dotnet Framework 4.5 (Paolo Pialorsi & 
Marco Russo, 2010); Dữ liệu được lưu trữ 
bằng phần mềm miễn phí Microsoft SQL 
Server 2016 Express Sp1 trở lên (Dušan 
Petkovíc, 2008); Các giao tiếp kết nối giữ 
phần mềm và hệ quản trị dữ liệu SQL Server 
sử dụng công nghệ ADO (Tim Patrick,  
2010); Sử dụng ngôn ngữ kiểu SQL (Mark 
Chatham, 2012) để truy vấn dữ liệu.

Công cụ hỗ trợ hiển thị: Công cụ mã 
nguồn mở Mapwindows GIS for Dot Net 
dùng để thể hiện các bản đồ số theo kiểu tập 
tin shape file (tham khảo tai: https://www.
mapwindow.org); Công cụ mapPicture 
sử dụng để thể hiện các bản đồ số kiểu 
MapInfo; Công cụ mã nguồn mở GMap.
NET (tham khảo tại: https://github.com/
judero01col/GMap.NET) để thể hiện bản 
đồ trên nền Google Map, Bing Map…, đây 
là công cụ mạnh thể hiện khá tốt các bản 
đồ sẵn có trên mạng Internet; Công cụ GIS 
Map được xây dựng nhằm hiện thực hóa 
thể hiện bản đồ có sử dụng GMap.NET.

Chương trình phần mềm quản lý CSDL 
được chia ra các nhóm chính để quản lý và 
sử dụng như sau:

Nhóm chức năng quản lý số liệu gồm: 
Từ số liệu phân tích mô hình; Từ thông tin 
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về ảnh vệ tinh; Từ số liệu khảo sát; Từ số 
liệu trích xuất từ mô hình, số liệu gốc của 
ảnh máy bay và số liệu gốc của máy đo đạc. 

Nhóm chức năng về quản lý bản đồ số 
gồm: Quản lý thông tin bản đồ số; Xem/
cập nhật bản đồ số.

Nhóm chức năng về tài liệu tham khảo 
gồm: Tài liệu văn bản pháp quy; Tài liệu 
khoa học; Phim và hình ảnh liên quan.

Nhóm hỗ trợ gồm: Xuất/nhập dữ liệu; 
Lập báo cáo cho số liệu khảo sát; Hiển thị 
bản đồ động từ số liệu khảo sát; Liên kết với 
các ứng dụng ngoài; Quản lý người dùng.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật
Yêu cầu về phần mềm cho máy tính cài 

đặt: Hệ điều hành Windows 7/8/10/11, có 
thể chạy trên nền Window 32/64 bit; Phần 
mềm GIS MapInfo 7.5 và cao hơn; Phần 
mềm văn phòng MS Office; CPU 3.0 Ghz 
trở lên; Ổ cứng 120 GB trở lên; Bộ nhớ 
RAM tối thiểu 4 GB.
3. Kết quả và thảo luận

Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt trình 
bày một số đối tượng chính ở các nhóm 
chức năng đã được liệt kê như đã nêu ở 
phần phương pháp nghiên cứu.

3.1. Cửa sổ đăng nhập và giới thiệu 
chương trình

Đây là chức năng đầu tiên khi truy cập 
vào hệ thống, chương trình sẽ bật ra cửa 
sổ đăng nhập (Hình 1), sau khi đăng nhập 
thành công sẽ tiếp tục vào của sổ giới thiệu 
(Hình 2).

Hình 1. Cửa sổ đăng nhập

Hình 2. Giao diện giới thiệu chương trình

3.2. Nhóm chức năng quản lý số liệu
Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin. Bao 

gồm 4 mục: Từ số liệu phân tích; Từ thông 
tin về ảnh vệ tinh; Từ số liệu khảo sát; Từ 
số liệu trích xuất từ mô hình, số liệu gốc của 
ảnh máy bay và số liệu gốc của máy đo đạc.

3.2.1. Từ số liệu phân tích

Hình 3. Của sổ thể hiện số liệu dòng chảy từ 
số liệu phân tích

Ở bên trái gồm các hộp chọn: Thông số 
bao gồm phân loại, đối tượng và yếu tố như 
đã thấy ở Hình 3. Ở giữa bên trái là danh mục 
số liệu đã được nhập vào trong CSDL, có thể 
chọn từng số liệu để hiển thị. Phía dưới bên 
trái là bản đồ vùng bao phủ của số liệu, bên 
phải là tham số thông tin về số liệu và bản 
đồ thể hiện vector dòng chảy được phân theo 
tháng và theo tầng (tầng được quy chuẩn từ 
0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 200, 250, 
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300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 
1250, 1500, 2000, 2500, 3000 và 4000m).  Sử 
dụng con trỏ tại nút chọn “…” phía bên phải 
mục “Tên số liệu” như ở Hình 4, cửa sổ “Hiệu 
chỉnh giá trị số liệu phân tích” sẽ được bật lên 
để người sử dụng hiệu chỉnh số liệu đầu vào. 
Tương tự như ở số liệu dòng chảy, chọn danh 
sách xổ xuống ở mục chọn “Yếu tố” để chọn 
các yếu tố khác sẽ được trình bày ở phía dưới.

Hình 4. Cửa sổ nhập liệu của chuỗi số liệu 
phân tích

Hình 5. Cửa sổ thể hiện số liệu nhiệt độ 
từ số liệu phân tích

Hình 5 thể hiện nhiệt độ từ chuỗi số 
liệu phân tích, các nút chọn và trình bày 
cũng tương tự như ở số liệu dòng chảy, tại 
“Bản đồ” trong mục “Tham số”, chọn nút 
“Chọn xuống” để hiệu chỉnh thang màu 
hoặc xuất bản đồ ra dạng ảnh (JPG) hay 
xuất ra dạng lưới Esri grid ASC (Có thể 
tham khảo tại: https://en.wikipedia.org/
wiki/Esri_grid) đây là dạng số liệu dạng 
lưới kiểu ASCII, người dùng có thể dùng 
các phần mềm GIS thông dụng như Surfer, 
ArcGIS… để sử dụng cho các mục đích 

của mình. Trình diễn số liệu độ mặn cũng 
tương tự như trên.

Hình 6 và Hình 7 thể hiện biểu đồ 
profile dòng chảy và nhiệt muối, ở đây 
người dùng có thể chọn các trạm theo điểm 
tại bản đồ phía dưới bên trái như trong 
hình và xuất biểu đồ ra dạng ảnh (JPG) tại 
nút chọn “Xuất ảnh” để sử dụng.

Hình 6. Cửa sổ thể hiện số liệu profile 
dòng chảy từ số liệu phân tích

Hình 7. Cửa sổ thể hiện số liệu profile 
nhiệt-muối từ số liệu phân tích

3.2.2. Từ số liệu khảo sát
Các thông số từ số liệu khảo sát bao 

gồm các nguồn số liệu lịch sử và của đề 
tài được tích hợp trong CSDL bao gồm 
các nội dung chính sau: Số liệu về môi 
trường: bao gồm môi trường nước, môi 
trường trầm tích; Số liệu các hệ sinh học 
– sinh thái: bao gồm độ phủ nền đáy, rạn 
san hô và năng suất sinh học; Số liệu về 
khí tượng, thủy văn, động lực: bao gồm 
nhiệt độ-độ muối nước biển, Dòng chảy, 
Khí tượng; Số liệu về quang học biển: bao 
gồm số liệu phổ ánh sáng; Số liệu về sinh 
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vật định cư trên giá thể: bao gồm Tích lũy 
canxi, sinh vật định cư trên giá thể.

Hình 8 và Hình 9 thể hiện số liệu tại 
các trạm đo theo không gian và thời gian, 
người sử dụng có thể sử dụng danh sách 
“Chuyến số/Tên” để chọn trạm khảo sát, tại 
mục “Danh mục số liệu” sử dụng các nút 
bấm “Thêm”, “Xóa”, ”Lưu” để hiệu chỉnh 
số liệu, tại mục “Thông số chính” để hiệu 
chỉnh thông tin trạm vị và lọc theo thời gian, 
tọa độ 4 góc hoặc lọc theo nguồn số liệu.

Hình 8. Cửa sổ dữ liệu nhiệt - muối

Hình 9. Cửa sổ dữ liệu về dòng chảy

Các thông tin bổ sung có thể xem 
và chỉnh lý tại “Thông tin bổ sung” thể 
hiện về nguồn gốc thông tin đi kèm gồm: 
người/đơn vị phân tích, xử lý; máy phân 
tích; phương pháp xử lý/thu mẫu; nguồn 
số liệu/tiền xử lý. Người sử dụng cũng có 
thể lọc các thông tin trạm theo không, thời 
gian và nguồn số liệu. Ta có thể chọn từ 
các nút đánh dấu để lọc thông tin gồm: 
Cho phép lọc theo thời gian, Cho phép lọc 
theo tọa độ (không gian), Cho phép lọc 
theo nguồn (Nguồn gốc thông tin).

3.2.3. Từ thông tin về ảnh vệ tinh

Hình 10. Thông tin về ảnh vệ tinh

Các thông tin về ảnh vệ tinh được thu 
nhập được cập nhật vào trong phần mềm 
để quản lý, sử dung cấu trúc chuẩn dạng 
KML đã được sử dụng lưu trữ thông tin 
của ảnh vệ tinh làm chuẩn. 

Để chọn xem thông tin ảnh vệ tinh, từ cửa 
sổ chính ở mục “Thông số” chọn phân loại: 
“Số liệu khác”, Đối tượng: “Ảnh vệ tinh”, 
Yếu tố: “Ảnh viễn thám”, danh mục các ảnh 
sẽ hiện ra (Hình 10). Ở đây ta có thể chọn 
xem từng ảnh tại “Danh mục”, phía dưới 
bên trái sẽ thấy hình ảnh thực tế của ảnh trên 
nền bản đồ số, có thể rê chuột để xem tọa độ 
của ảnh. Bên phải là các thông số chính của 
ảnh bao gồm: Tên loại ảnh; Tên ảnh; Ngày 
thu ảnh; Giờ thu ảnh (đã được quy chuẩn về 
GMT+7); Độ phân giải ảnh; Tọa độ UTM 
vuông 4 góc và vùng (zone); Kiểu chế độ 
quang phổ; Băng: băng sóng, dãi bước sóng, 
độ phân giải.; File metadata của ảnh: Thông 
tin nơi chứa ảnh đầy đủ (bao gồm thông tin 
và dữ liệu gốc của ảnh); Kiểu file: Là kiểu 
ảnh vệ tinh lưu trữ thông tin; File mô tả ảnh 
vệ tinh: Nơi chứa tệp thông tin của ảnh; Đơn 
vị lưu trữ: Đơn vị có lưu trữ ảnh.

3.2.4. Từ số liệu trích xuất từ mô hình, 
số liệu gốc của ảnh viễn thám và số liệu 
gốc của máy đo đạc

Ở mục “Thông số”, chọn Phân loại số 
liệu: “Số liệu khác”, Đối tượng: ”Tập chuỗi 
số liệu trích xuất từ ảnh viễn thám, khí tượng, 
thủy văn…”, có thể chọn các mục bao gồm: 
Chuỗi số liệu từ mô hình, khí tượng, thủy 
văn; Số liệu từ ảnh viễn thám; Số liệu gốc 
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từ máy đo.Hình 11 thể hiện các số liệu mô 
hình, khí tượng, thủy văn …, các số liệu này 
được biên tập dưới dạng bảng (excel), người 
sử dụng có thể dùng cho mục đích của mình.

Hình 11. Cửa sổ thể hiện số liệu lưu trữ 
từ mô hình, khí tượng, thủy văn

Tương tự như ở phần “b. Từ số liệu khảo 
sát”, ở đây người dùng cũng có thể hiệu 
chỉnh các thông tin và lọc thông tin cũng 
như xem và chỉnh sửa thông tin bổ sung.

3.3. Nhóm chức năng quản lý bản đồ số
3.3.1. Quản lý thông tin bản đồ số

Hình 12. Quản lý thông tin bản đồ
Để xem các thông tin chi tiết bản đồ, 

chỉ cần click qua danh mục “Bản đồ”, xem 
Hình 12. Người dùng có thể thêm, xóa, 
sửa thông tin bản đồ và các nhóm thông 
tin bản đồ đi kèm, thêm mới một biểu ghi 
thông tin bản đồ bằng cách chọn chuột 
phải trên danh mục ở các nhóm đối tượng 
chọn “Thêm mới bản đồ”, cửa sổ sẽ hiện 
ra, Hình 13, điền đẩy đủ thông tin và chọn 
“Đồng ý” để lưu thông tin vào CSDL. 
Cũng có thể chọn di chuyển để đặt vị trí 
của thông tin trên danh mục.

Hình 13. Thêm mới thông tin bản đồ

Hình 14. Báo cáo dữ liệu bản đồ

Để xem các báo cáo/in ấn tại Thực 
đơn chính của phần mềm chọn “Thông tin 
hiện hành” cửa sổ báo cáo sẽ hiện ra (Hình 
14). Tương tự như vậy nhưng sẽ xuất báo 
cáo toàn bộ thông tin hiện có trong CSDL 
cho bản đồ ở “Thông tin toàn bộ”. Chọn 
“Print” để xuất bản ra máy in. 

3.3.2. Xem/cập nhật bản đồ số

Hình 15. Xem bản đồ số
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Hình 16. Thực đơn thêm/xóa/chỉnh sửa 
bản đồ số

Để xem bản đồ chọn nhấp đôi chuột trái 
vào tên thông tin bản đồ để hiển thị (Hình 
13). Cửa sổ “Xem bản đồ GIS” sẽ hiện thị 
ở Hình 15, các bản đồ số sẽ hiện thị, người 
dùng có thể phong to, thu nhỏ, in ấn như ở các 
phần mềm GIS thông dụng. Để hiệu chỉnh 
bản đồ có thể chọn “Workspace” để thêm 
bản đồ mới với định dạng tệp kiểu “Wor” 
của MapInfo hoặc chọn “Thêm lớp bản đồ” 
với định dạng kiểu tệp “Tab” để chèn một 
lớp bản đồ. Cũng có thể chọn tại Thực đơn 
“Công cụ” để thêm/xóa/chỉnh sửa bản đồ ghi 
chú, bản đồ định vị và bản đồ chính (Hình 
16). Các bản đồ được hiển thị dựa trên công 
cụ mapPicture được nhúng vào phần mềm đã 
được giới thiệu ở phần yêu cầu phần mềm, 
công cụ này có chức năng liên kết giữa phần 
mềm MapInfo đã được cài đặt trên Windows 
và các bản đồ số đã được lưu trong phần 
mềm CSDL đang quản lý chúng và hiển thị 
bản đồ đó theo cách của phần mềm.

Việc thể hiện hiển thị bản đồ là trong 
suốt, tất cả bản đồ sẽ được chương trình 
liên kết để thể hiện trong chương trình này.

3.4. Nhóm chức năng về tài liệu tham khảo.

Hình 17. Cửa sổ văn bản pháp quy

Hình 18. Cửa sổ tài liệu khoa học  
Xem và chỉnh lý thông tin tại thực đơn 

chính của chương trình chọn “Tài liệu”, sẽ 
xuất hiện các mục con được chia ra làm 3 
mục chọn gồm: Tài liệu pháp quy, Tài liệu 
khoa học và Phim/ảnh. Chọn các mục để 
xem chi tiết. Hình 17 thể hiện cửa sổ văn bản 
pháp quy, bộ dữ liệu về các văn bản pháp quy 
(bao gồm các quy định, nghị định, thông tư, 
...) về bảo vệ môi trường, tài nguyên, nguồn 
lợi có liên quan đến rạn san hô cũng được 
cập nhật đưa vào phần mềm CSDL.  

Các dữ liệu này  sẽ được biên tập ở dạng 
này bao gồm các nội dung đã tóm tắt, cụ 
thể là : Tiêu đề của văn bản, số quyết định, 
ngày ký, người ký hoặc (tác giả), phân loại, 
cơ quan ban hành, các văn bản toàn văn 
(full text) ở định dạng *.doc, *.docx, *.pdf 
và cả các văn bản scan (nếu có) đều có thể 
cập nhật vào CSDL. Nhấp đôi chuột trái 
trên tên văn bản để mở tệp đính kèm.

Tài liệu khoa học bao gồm các danh 
mục tài liệu khoa học được sắp xếp từ trên 
xuống theo thời gian mới nhất được cập 
nhật (Hình18). Người dùng có thể xem, 
xóa, chỉnh sửa. Nhấp đôi chuột trái trên tên 
tài liệu để mở tệp đính kèm để xem văn bản.

Hình 20. Cửa sổ thêm, xóa phim/ảnh 
nhiều liên kết
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Mục quản lý phim/hình ảnh để người 
dùng cập nhật các phim và hình đã chụp 
ở các điểm khảo sát và một số thông tin 
phim ảnh hữu ích có liên quan, với hình 
ảnh nhóm tác giả chọn định dạng Mp4 
(MPEG-4 Part 14, tham khảo tại: https://
en.wikipedia.org/wiki/MPEG-4_Part_14) 
làm chuẩn đây là định dạng phim được nén 
khá tốt thích hợp cho việc lưu trữ cũng như 
trình diễn phim được sử dụng khá thông 
dụng hiện nay, về hình ảnh nhóm tác giả 
chọn định dạng JPG (JPGE, tham khảo tại: 
https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG) làm 
chuẩn, đây là định dạng có chất lượng nén 
cũng như trình diễn khá tốt, tuy nhiên đối 
với phim và hình ảnh nhóm tác giả cũng 
đưa vào thêm một số định dạng khác kiểu 
Windows hay sử dụng như BMP, MOVI để 
có sự đa dạng hơn trong việc lưu trữ thông 
tin, xem Hình 19. Để thêm mới hoặc xóa 
một liên kết phim/ảnh chọn “Thêm liên 
kết” cửa sổ thêm mới sẽ hiển thị, Hình 20, 
điền đầy đủ thông tin, chọn “Đồng ý” để 
cập nhật, chọn “Bỏ qua” nếu không muốn 
cập nhật, chọn “Xóa” để loại bỏ liên kết.

3.5. Các nhóm hỗ trợ
3.5.1. Xuất nhập dữ liệu

Hình 21. Thực đơn chức năng
 xuất/nhập dữ liệu

Chức năng Xuất và Nhập tập tin kiểu 
excel là một chức năng rất hữu ích, vì người 
nhập chỉ cần nhập các số liệu theo lô với một 
định dạng đã được quy định trong tập tin 
excel khi đi thu thập, sau đó chức năng Nhập 
sẽ hỗ trợ việc nhập các số liệu đó một cách tự 

động vào trong hệ thống (Hình 21).Cũng như 
sự hữu ích của chức năng Nhập, chức năng 
Xuất sẽ hỗ trợ cho việc xuất các thông tin 
trong hệ thống ra tập tin excel, người dùng 
có thể sự dụng thông tin dữ liệu này theo 
nhu cầu để in ấn, lập báo cáo và cả phân tích 
thông tin phục vụ các mục đích khác nhau.

3.5.2. Lập báo cáo cho số liệu khảo sát

Hình 22. Giao diện dữ liệu theo tiến trình 
thời gian

Đây là một công cụ để theo dõi biến 
đổi của các tham số theo trạm khảo sát 
mang giá trị số theo thời gian (Hình 22).

Chức năng này đã được tích hợp trong 
phần mềm. Để sử dụng chức năng trên cần 
chọn các trạm khảo sát ở một yếu tố nào đó, 
lựu chọn các trạm tại danh mục “Chuyến 
số/tên” để chọn các trạm cần so sánh, sau 
khi chọn xong nhấp chuột vào nút “Dữ liệu 
theo thời gian” ở phần “Thông tin số liệu”, 
phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ dữ liệu theo 
thời gian, liệt kê tất cả dữ liệu của các tham 
số trong tất cả các thời gian đã được chọn.

3.5.3. Hiển thị bản đồ động từ số liệu 
khảo sát

Hình 23. Cửa sổ bản đồ động
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Bản đồ động được xây dựng nhằm kết 
xuất số liệu khảo sát hiện có trong CSDL 
ra bản đồ kiểu số theo thời gian hoặc theo 
nhiều tháng, nhiều năm. Đây là một hỗ trợ 
tốt để nhà khoa học, quản lý có cái nhìn 
toàn cảnh về dữ liệu theo không và thời 
gian. Hình 23 thể hiện một bản đồ động 
đã kết xuất, người dùng có thể xuất ra 
hình ảnh đưa và báo cáo của mình. Trong 
cửa bản đồ động, chọn “Đối tượng”, chọn 
“Yếu tố”, chọn “Tham số” để xác định 
loại dữ liệu cần kết xuất, tùy vào loại 
dữ liệu có tầng đo hay không mục chọn 
“Tầng” sẽ xuất hiện cho phép chọn tầng 
đo nào được sử dụng để tính toán. Với 
biến thời gian có thể chọn theo năm hoặc 
theo tháng/năm cho phù hợp với yêu cầu 
của người dùng. Công cụ MapTC Control 
for DotNet đã được nhóm tác giả nêu ở 
phần đầu được dùng để thể hiện để biểu 
diễn bản đồ số. Sau khi đã thiết đặt được 
các thông số đầu vào, chọn “Xử lý” để 
phần mềm tiến hành phân tích và kết xuất 
ra bản đồ. Các bản đồ số nội suy bằng 
phương pháp IDW (Inverse Distance 
Weight). Người sử dụng có thể phóng to, 
thu nhỏ, in ấn… bản đồ này như việc sử 
dụng xem bản đồ trong các phần mềm 
GIS thông dụng, sử dụng chuột rê trên 
bản đồ để xem giá trị bao gồm tọa độ và 
giá trị phân tích tại lưới tính được hiển thị 
ở dưới bản đồ. 

3.5.4. Quản lý người sử dụng
Chức năng quản lý người sử dụng 

được chia ra làm 3 nhóm sử dụng, có thể 
xem Hình 1 phần đăng nhập bao gồm: 
Người dùng thông thường: là người sử 
dụng ứng dụng, có thể truy xuất xem dữ 
liệu, dạng bản đồ hoặc dạng thống kê 
bảng biểu và có thể in ấn các dữ liệu được 
phép xem; Người quản lý: là người dùng 
thông thường có thêm các chức năng lập 
báo cáo hỗ trợ ra quyết định và quyền xác 
nhận dữ liệu cập nhật (nếu dữ liệu nhập 
chưa được xác nhận thì chưa được thể 
hiện trong hệ thống).

Hình 24. Cửa sổ quản lý người sử dụng

Quản trị viên hệ thống: là người toàn 
quyền sử dụng truy xuất dữ liệu như cấp/
xóa quyền cho tài khoản mới, các chức 
năng còn lại tương tự như quyền của người 
quản lý. Nếu đăng nhập với quyền “Quản 
trị viên hệ thống” thành công, hệ thống sẽ 
hiển thị các chức năng khác mà tài khoản 
có quyền truy cập, chọn “Công cụ” trên 
thực đơn chính, chọn “Quản lý người 
dùng” (xem Hình 24).
4. Kết luận

Bài báo đã trình bày một số nội 
dung chính cho phần xây dựng chương 
trình quản lý CSDL và định hướng cơ 
bản của sự phát triển bộ chương trình 
trong tương lai gần. Với các phân tích 
và đi sâu vào nội dung từng phần về các 
nhóm chức năng, đã trình bày bức tranh 
khá đầy đủ các dữ liệu liên quan về biển 
đã được khảo sát và thu thập. Chương 
trình cũng đã xây dựng phần kết xuất từ 
nguồn số liệu hiện có trong CSDL ra bản 
đồ động, đây là một mô-đun cho người 
dùng cách nhìn trực quan biểu hiện từ 
các số liệu số thực ra dạng không gian 
và thời gian. 

Phần mềm quản lý CSDL trên vùng 
biển Việt Nam được thiết kế, xây dựng 
hợp lý, nó có thể thu thập đầy đủ các dữ 
liệu hiện có, dễ sử dụng, mở rộng, cập 
nhật phân tích các thông tin cơ bản có độ 
tin cậy và tính đại diện cao. Các dấu hiệu 
bất thường sẽ được cảnh báo để người sử 
dụng có thông tin về sự kiện bất thường. 
Ngoài ra, đây là một CSDL mở cho phép 
cập nhật thường kỳ các nguồn số liệu của 
các chương trình đề tài, dự án mới, các 
chính sách biển và cả các lớp thông tin bản 
đồ GIS, ảnh viễn thám về hải dương vùng 
biển Việt Nam.
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